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TỔNG CỘNG: (A+B+C+D+E+F+G) 248.956

A.
DỰ ÁN HOÀN THÀNH, THANH TOÁN 

NỢ, CHUYỂN TIẾP
82.244

I. Y tế 2.030

1 Trạm y tế Phú Trinh 50 UBND TP
Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

2 Trạm y tế phường Xuân An 540 Ban QLDA
Đang thi công 

- hoàn thành 2021

3 Trạm y tế phường Phú Tài 1.440 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

II. Văn hóa - xã hội 3.690 0 0

4
Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa 

thành phố
100 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

5 Thiết chế thể thao phường Đức Nghĩa 2.600 Ban QLDA Đang thi công

6
Sửa chữa, cải tạo Hội trường UBND 

phường Phú Hài
190 Ban QLDA Đang thi công

7
Xây dựng Hội trường khu phố A, phường 

Thanh Hải
390 Ban QLDA Đang thi công

8
Xây dựng Hội trường khu phố C, phường 

Thanh Hải
410 Ban QLDA Đang thi công

III. Giáo dục 25.298

9
Trường MG Phú Tài (2 phòng học + phòng 

hiệu bộ, bếp ăn + sân trường)
100 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

10 Trường Tiểu học Tiến Thành 2 1.538 UBND TP Thi công xong

11 Trường Tiểu học Hàm Tiến 100 UBND TP
Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

Ghi chúDanh mục dự án

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số     450       /TTr-UBND ngày    20    /12/2021 của UBND thành phố)
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12 Trường Tiểu học Mũi Né 3 (Vị trí hiện hữu) 300 UBND TP
Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

13
Trường Tiểu học Phú Thủy 2 (Cơ sở Phan 

Trung)
761 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

14 Sửa chữa Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết 50
Trường TH 

BPT

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

15 Sửa chữa các trường học năm 2020 3.871 P GD&ĐT
Công trình đã thi công hoàn 

thành

16 Sửa chữa các trường học năm 2012 89 P GD&ĐT Đã phê duyệt quyết toán

17 Trường Tiểu học Tiến Thành 1 1.226 UBND TP
Đang thi công

- hoàn thành 2021

18 Trường Tiểu học Phú Tài 4.900 UBND TP Đang thi công

19 Trường Tiểu học Phú Trinh 2 2.673 UBND TP
Đang thi công

- hoàn thành 2021

20 Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 3) 100 UBND TP
Đang thi công

- hoàn thành 2021

21 Trường Tiểu học Phú Hài 1 230 UBND TP
Đang thi công

- hoàn thành 2021

22 Trường Tiểu học Mũi Né 1 100 UBND TP
Đang thi công

- hoàn thành 2021

23 Trường Tiểu học Mũi Né 2 200 UBND TP
Đang thi công

- hoàn thành 2021

24 Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 4) 4.840 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

25 Trường Mầm non 2/9 1.590 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

26 Trường Mầm non Tiến Thành 2.630 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

IV. Quản lý nhà nước - Trụ sở làm việc 24.858

27 Cải tạo, sửa chữa nhà thiếu nhi tỉnh cũ 50 UBND TP
Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

28
Xây dựng Nhà làm việc Trung tâm phát 

triển Cụm công nghiệp thành phố Phan Thiết
710 UBND TP Thi công xong
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29
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND  phường 

Đức Thắng
50 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

30
Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố 

Phan Thiết.
898 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

31
Sửa chữa Nhà làm việc UBND phường Mũi 

Né
550 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

32

Sửa chữa Nhà làm việc của HĐND và 

UBND phường Phú Tài và xây mới phòng 

làm việc của Ban bảo vệ dân phố phường

1.340 Ban QLDA Đang thi công

33 Sửa chữa trụ sở UBND phường Xuân An 870 Ban QLDA Đang thi công

34
Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các tổ 

chức Đoàn thể Chính trị - Xã hội
5.110 Ban QLDA Đang thi công

35
Sửa chữa Nhà làm việc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết
700 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

36
Sửa chữa Nhà làm việc Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
310 Ban QLDA Đang thi công

37
Cải tạo, sửa chữa Khối nhà làm việc các 

phòng ban thành phố
1.430 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

38
Nhà làm việc Ban quản lý dự án khu du lịch 

Hàm Tiến - Mũi Né
2.490 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

39
Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc UBND xã 

Thiện Nghiệp
5.120 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

40
Sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc UBND xã 

Tiến Thành
1.240 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

41
Sửa chữa 02 Nhà làm việc của Ban quản lý 

du lịch Đồi Dương - Tiến Thành
560 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

42
Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND phường 

Thanh Hải
1.260 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

43
Nhà ở Trung đội dân quân cơ động Ban chỉ 

huy quân sự thành phố
2.170 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu
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V. Hạ tầng kỹ thuật 6.580 0 0

44
Hệ thống điện chiếu sáng trong Khu dân cư 

19/4, phường Phú Trinh.
50 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

45

Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước 

đường Võ Thị Sáu (Đoạn từ đường Trần 

Hưng Đạo đến đường Cao Thắng)

50 UBND TP
Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

46
Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến 

đường trên địa bàn phường Phú Thủy
400 UBND TP Đang thi công

47
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước khu 

vực dân cư Văn Thánh giai đoạn 2, 3
300 UBND TP Thi công xong

48
Hệ thống thoát nước và sửa chữa đường 

Ngô Đức Tốn
500 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

49
Hệ thống thoát nước tại KDC Sơn Hải, 

phường Phú Hài
40 Ban QLDA Thi công xong

50

Hệ thống điện chiếu sáng từ Km40+100 đến 

Km43+800 đường ĐT715, thôn Thiện An, 

xã Thiện Nghiệp (Đoạn từ khu vực ngã ba 

bồn nước đến khu vực nhà bà Lê Thị 

Hường)

160 Ban QLDA
Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

51
Nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực khu 

dân cư 19/4, khu phố 11, phường Phú Trinh
790 Ban QLDA Đang thi công 


52
Hệ thống thoát nước toàn tuyến đường Đặng 

Tất, phường Thanh Hải
430 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

53 Vỉa hè toàn tuyến đường Võ Thị Sáu 1.280 Ban QLDA Đang thi công

54 Thoát nước khu phố 7, phường Phú Trinh 450 Ban QLDA
Đang thi công 

- hoàn thành 2021

55
Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường 

Lạc Long Quân, xã Tiến Thành
100 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

56
Hệ thống thoát nước tuyến đường Đặng Thị 

Nhu
440 Ban QLDA Đang thi công 


57
Hệ thống thoát nước bên phải tuyến đường 

Hiền Vương, phường Thanh Hải
1.160 Ban QLDA Đang lựa chọn nhà thầu

58 Mở rộng sân đài Liệt sỹ phường Phú Trinh 430 Ban QLDA Đang thi công

VI. Giao thông 10.314
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Kế hoạch 
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59
Khắc phục sửa chữa các tuyến đường hư 

hỏng trên địa bàn thành phố năm 2016-2020
100 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

60
Nâng cấp các tuyến đường giao thông khu 

phố 12, phường Phú thủy
50 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

61
Đường bê tông xi măng dọc tường rào Ga 

Phan Thiết
1.420 UBND TP Đang thi công

62
Khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao 

thông thành phố
300 UBND TP

Dự án chưa có quyết định phê 

duyệt quyết toán

63 Chỉnh trang khu vực cuối đường Trưng Trắc 654 UBND TP
Chưa thi công đang thực hiện 

ĐBGT

64
Nâng cấp, sửa chữa đường Gò Tranh, 

phường Xuân An
212 UBND TP Đã trình phê duyệt quyết toán

65
Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Ngọc 

Quyến, phường Phú Trinh
103 UBND TP Đã trình phê duyệt quyết toán

66
Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Văn Năm 

nối KDC Phú Trinh - Phú Tài
720 UBND TP

Chưa thi công đang thực hiện 

ĐBGT

67
Tuyến đường liên thôn giáp ranh khu phố 4, 

5, phường Phú Hài
930 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

68
Nâng cấp đường Nguyễn Biểu, phường Phú 

Thủy
180 Ban QLDA Thi công xong

69
Nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu (nối dài), 

phường Mũi Né
675 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

70
Nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư 

khu phố 5, phường Lạc Đạo
2.160 Ban QLDA Đang thi công

71
Tuyến đường phía Nam khu phố 4 thuộc 

Khu dân cư 1/8, phường Hàm Tiến
400 Ban QLDA Đang thi công

72
Đường và hệ thống thoát nước vào khu sản 

xuất khu vực hồ Cây Tra, xã Tiến Thành
300 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

73

Nâng cấp đường giao thông và hệ thống 

thoát nước đường Lâm Đình Trúc, phường 

Phú Thuỷ

1.280 Ban QLDA Đang thi công

74
Đường và hệ thống thoát nước bên hông 

khu thiết chế thể thao, phường Phú Hài
830 Ban QLDA Đang thi công

VII Thuỷ lợi 2.910

75
Sửa chữa chân kè bờ biển Khu du lịch Đồi 

Dương - Thương Chánh
380 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021

76
Sửa chữa, gia cố hệ thống thu gom nước 

thải Hòn Rơm, phường Mũi Né
400 Ban QLDA

Đang thi công 

- hoàn thành 2021
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77
Nạo vét, gia cố bàu Nổi, thôn Thiện Bình, 

xã Thiện Nghiệp
2.130 Ban QLDA Đang thi công

VIII. Quy hoạch 6.564

1 Quy hoạch phân khu phường Xuân An 366 P. QLĐT

2

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

928 P TN&MT

3

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đất chỉnh 

trang đô thị, phường Phú Thủy, thành phố 

Phan Thiết

200 Ban QLDA

4
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường 

Mũi Né, thành phố Phan Thiết
2.000 Ban QLDA

5
Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường 

Phú Hài, thành phố Phan Thiết
1.000 Ban QLDA

6
Quy hoạch phân khu khu vực Hàm Tiến - 

Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết
1.500 Ban QLDA

7

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

tái định cư Kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi, 

thành phố Phan Thiết

200 Ban QLDA

8

Quy hoạch chi tiết xây dựng Chung cư sông 

Cà Ty, phường Phú Tài, thành phố Phan 

Thiết

200 Ban QLDA

9

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu 

vực hai bên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường 

Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong), 

thành phố Phan Thiết

170 Ban QLDA

B. KHỞI CÔNG NĂM 2022 130.330

1

Xây mới Khu lưu trữ tàng thư Căn cước 

công dân và sửa chữa các hạng mục nhà làm 

việc Công an thành phố tại 18 Nguyễn Tất 

Thành 

5.040
CA thành 

phố

2 Nâng cấp đường Trần Quý Cáp 52.870 Ban QLDA

3 Trường Mầm non 1/6 7.660 Ban QLDA

4
Lát vĩa hè các tuyến đường trên địa bàn 

thành phố
12.990 Ban QLDA

5
Sửa chữa cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát 

nước trên địa bàn thành phố
11.230 Ban QLDA Dự án bức xúc

6 Trường Mầm non Phong Nẫm 9.120 Ban QLDA
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7 Công viên Thương chánh 10.390 Ban QLDA Dự án bức xúc

8

Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc và mở rộng 

nâng cấp bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

UBND phường Phú Trinh

3.190 Ban QLDA

9
Khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao 

thông giai đoạn 2021-2025
7.820 Ban QLDA

10 Trường Mầm non Hưng Long 9.560 Ban QLDA

11
Sửa chữa bệnh xá X1 cũ làm Trụ sở Ban chỉ 

huy Quân sự phường Thanh Hải
460 Ban QLDA

C. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2022 750 0

1 Mở rộng trường THCS Nguyễn Thông 50 Ban QLDA

2
Nâng cấp đường từ trung tâm xã Thiện 

Nghiệp đi khu phố 1, phường Hàm Tiến
100 Ban QLDA

3
Sửa chữa các tuyến đường giao thông trong 

khu vực nghĩa trang Bắc Phan Thiết
100 Ban QLDA

4 Sửa chữa các trường học năm 2021 200 P GD&ĐT

5
Kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến 

cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng Trắc
300 Ban QLDA

D.
Hỗ trợ giao thông nông thôn và nhà nước 

HTĐT
4.000

UBND các 

phường, xã
Phân khai sau

E. Đối ứng CTMTQG NTM 4.000 04 xã Phân khai sau

F.

Bổ sung nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng chính 

sách xã hội để cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định số 2095/QĐ-

UBND ngày 19/8/2021 của UBND

5.000
Ngân hàng 

chính sách

Giao P TCKH bổ sung vốn 

ủy thác qua chi nhánh Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh 

theo quy định tại Quyết 

định số 15/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2020 của UBND 

tỉnh

G. Dự phòng: 10% 22.632 Phân khai sau
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